
 

THÔNG BÁO 

Danh sách Phù hiệu hết hạn trong tháng 9/2026 

 

Căn cứ Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 

định về hoạt động vận tải đường bộ; 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo danh sách các phương tiện có phù 

hiệu hết hạn trong tháng 9 năm 2026 tại Phụ lục kèm theo để các tổ chức, cá nhân 

được biết để phối hợp kiểm tra, giám sát./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Giám đốc Sở (b/cáo); 
- Sở Xây dựng tỉnh, thành phố; 
- Phòng CSGT các tỉnh, thành phố; 
- Trang web Sở; 
- Lưu: VT, QLVT(H1b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Ngọc 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-SXD Khánh Hòa, ngày      tháng 9 năm 2026 

(ph/hợp) 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CÓ PHÙ HIỆU HẾT HẠN TRONG THÁNG 9/2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-SXD ngày      tháng 9 năm 2026 

của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) 

TT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số xe Đơn vị KDVT Ngày cấp Ngày hết 

hạn 

1 5619019399 Xe Tải 79C16262 Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Hiếu 13/09/2019 11/09/2026 

2 5619019414 Xe Tải 79N2595 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Hòa 17/09/2019 11/09/2026 

3 5619019433 Xe Tải 79C16153 Hộ Kinh Doanh Đặng Phương Bình 27/09/2019 11/09/2026 

4 5820000270 Xe Tải 85c05407 Công ty cổ phần phúc thành an 05/05/2020 12/09/2026 

5 5820000271 Xe Tải 85c05466 Công ty cổ phần phúc thành an 05/05/2020 12/09/2026 

6 5821001409 Xe Tải 85H00087 Công ty cổ phần phúc thành an 07/04/2021 12/09/2026 

7 XT5822000503 Xe Tải 85H00164 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN 29/06/2022 12/09/2026 

8 XT5822000506 Xe Tải 85H00046 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN 29/06/2022 12/09/2026 

9 XT5822000508 Xe Tải 85H00018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN 29/06/2022 12/09/2026 

10 XT5822000510 Xe Tải 85H00256 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN 29/06/2022 12/09/2026 

11 XT5822000511 Xe Tải 85H00023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN 29/06/2022 12/09/2026 

12 XT5822000514 Xe Tải 85H00227 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN 29/06/2022 12/09/2026 

13 TC5623000007 Xe Trung 

chuyển 79B02304 CÔNG TY TNHH CÚC TÙNG 14/09/2023 14/09/2026 

14 XT5623001710 Xe Tải 79H00012 Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn Khải 14/09/2023 14/09/2026 

15 XT5623001712 Xe Tải 79C08176 Hộ kinh doanh Nguyễn Tuấn Khải 14/09/2023 14/09/2026 

16 XT5623001727 Xe Tải 79H02036 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga 14/09/2023 14/09/2026 

17 HĐ5626011487 Xe Hợp đồng 50E45790 CÔNG TY TNHH CÚC TÙNG 09/09/2026 14/09/2026 

18 HĐ5623001915 Xe Hợp đồng 79B01561 CÔNG TY TNHH TM DV DL HÀ 

THANH 15/09/2023 15/09/2026 

19 XT5623001731 Xe Tải 79C10923 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TAM HỢP 

PHÁT 15/09/2023 15/09/2026 

20 XT5623001740 Xe Tải 79C07031 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

HOÀNG PHÁT 15/09/2023 15/09/2026 

21 XT5623001741 Xe Tải 79C07243 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

HOÀNG PHÁT 15/09/2023 15/09/2026 

22 XT5623001742 Xe Tải 79C08389 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

HOÀNG PHÁT 15/09/2023 15/09/2026 

23 HĐ5625080322 Xe Hợp đồng 79H08260V HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 14/09/2025 15/09/2026 

24 HĐ5625080429 Xe Hợp đồng 79H05681 HỢP TÁC XÃ CÔNG NÔNG 79 15/09/2025 15/09/2026 

25 HĐ5625080519 Xe Hợp đồng 79H05425 HỢP TÁC XÃ CÔNG NÔNG 79 16/09/2025 16/09/2026 



TT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số xe Đơn vị KDVT Ngày cấp Ngày hết 

hạn 

26 HĐ5625080560 Xe Hợp đồng 79B02795 HỢP TÁC XÃ CÔNG NÔNG 79 17/09/2025 17/09/2026 

27 XT5625080583 Xe Tải 79C18379 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ 

KHÁNH HÒA 17/09/2025 17/09/2026 

28 5619019416 Xe Tải 79C16446 Hộ Kinh Doanh Võ Văn Thân 18/09/2019 18/09/2026 

29 5619019421 Xe Tải 79C15875 Hộ Kinh Doanh Đỗ Trọng Hùng 24/09/2019 18/09/2026 

30 XT5623001744 Xe Tải 79C10282 Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Phương 18/09/2023 18/09/2026 

31 XT5623001746 Xe Tải 79H02271 CÔNG TY TNHH PHỤNG LINH NT 18/09/2023 18/09/2026 

32 XT5623001748 Xe Tải 79H03292 CÔNG TY TNHH TM NGỌC LỄ 21/09/2023 21/09/2026 

33 XT5623001750 Xe Tải 79C09469 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP 

THANH NHIỆM 21/09/2023 21/09/2026 

34 XT5623001751 Xe Tải 79C16269 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP 

THANH NHIỆM 21/09/2023 21/09/2026 

35 XT5623001753 Xe Tải 79C08113 CÔNG TY TNHH DK TẤN ĐẠT 21/09/2023 21/09/2026 

36 XT5623001757 Xe Tải 79E00390 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng cơ Bản 

Việt Ngân 21/09/2023 21/09/2026 

37 XT5623001762 Xe Tải 79C13685 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUANG HUY 21/09/2023 21/09/2026 

38 XT5623001763 Xe Tải 79C05532 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

QUANG HUY 21/09/2023 21/09/2026 

39 ĐK5623000174 Xe Đầu kéo 79C13124 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TIẾN 21/09/2023 21/09/2026 

40 ĐK5623000175 Xe Đầu kéo 79C12136 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DĂM GỖ 

ĐẠI THẮNG 21/09/2023 21/09/2026 

41 ĐK5623000176 Xe Đầu kéo 79C05929 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN DĂM GỖ 

ĐẠI THẮNG 21/09/2023 21/09/2026 

42 ĐK5623000177 Xe Đầu kéo 79H00888 công ty tnhh vận tải quốc trị 21/09/2023 21/09/2026 

43 ĐK5623000179 Xe Đầu kéo 79F00442 công ty tnhh vận tải quốc trị 21/09/2023 21/09/2026 

44 ĐK5623000180 Xe Đầu kéo 79C14520 Công ty TNHH TM DV Khách Sạn Cam 

Ranh 21/09/2023 21/09/2026 

45 ĐK5623000181 Xe Đầu kéo 79C13150 Công ty TNHH TM DV Khách Sạn Cam 

Ranh 21/09/2023 21/09/2026 

46 ĐK5623000182 Xe Đầu kéo 79C07423 Công ty TNHH TM DV Khách Sạn Cam 

Ranh 21/09/2023 21/09/2026 

47 ĐK5623000183 Xe Đầu kéo 79C06946 Công ty TNHH TM DV Khách Sạn Cam 

Ranh 21/09/2023 21/09/2026 

48 ĐK5623000184 Xe Đầu kéo 79C06901 Công ty TNHH TM DV Khách Sạn Cam 

Ranh 21/09/2023 21/09/2026 

49 ĐK5623000187 Xe Đầu kéo 79C06819 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tâm 

Thuận Phát 21/09/2023 21/09/2026 

50 HĐ5625080725 Xe Hợp đồng 79H05315 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 1 - 5 NHA 

TRANG 22/09/2025 22/09/2026 

51 CĐ5625080819 Xe chạy tuyến 

cố định 79H08216 CÔNG TY TNHH TM - VẬN TẢI 

THANH HUY 23/09/2025 23/09/2026 

52 CĐ5625080820 Xe chạy tuyến 

cố định 79H08217 CÔNG TY TNHH TM - VẬN TẢI 

THANH HUY 23/09/2025 23/09/2026 

53 HĐ5625080832 Xe Hợp đồng 79A07937 
CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

VẬN TẢI CƠ GIỚI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH TẠI NHA TRANG 
23/09/2025 23/09/2026 



TT Số phù hiệu Loại phù hiệu Biển số xe Đơn vị KDVT Ngày cấp Ngày hết 

hạn 

54 TX5625080809 Xe Taxi 85H01323 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TAXI STAR 23/09/2025 23/09/2026 

55 HĐ5625080855 Xe Hợp đồng 81H03397 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 24/09/2025 24/09/2026 

56 HĐ5625080905 Xe Hợp đồng 79A12109 
CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

VẬN TẢI CƠ GIỚI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH TẠI NHA TRANG 
24/09/2025 24/09/2026 

57 HĐ5623001969 Xe Hợp đồng 79F00130 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - DU LỊCH NHA TRANG 25/09/2023 25/09/2026 

58 XT5623001768 Xe Tải 79C16464 Hộ Kinh Doanh Đặng Yến Ly Em 25/09/2023 25/09/2026 

59 XT5623001769 Xe Tải 79E01227 CÔNG TY TNHH CÁT THÀNH NHA 

TRANG 25/09/2023 25/09/2026 

60 XT5623001771 Xe Tải 79H02022 HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY HÒA 25/09/2023 25/09/2026 

61 XT5623001772 Xe Tải 79C14350 HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH TÙNG 25/09/2023 25/09/2026 

62 HĐ5625080943 Xe Hợp đồng 79H05727 HỢP TÁC XÃ CÔNG NÔNG 79 26/09/2025 26/09/2026 

63 HĐ5625080972 Xe Hợp đồng 79H03256 HỢP TÁC XÃ CÔNG NÔNG 79 26/09/2025 26/09/2026 

64 XT5623001773 Xe Tải 79C11908 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VŨ 27/09/2023 27/09/2026 

65 XT5623001776 Xe Tải 79C10100 CÔNG TY TNHH DVVT THIỆN NHÂN 27/09/2023 27/09/2026 

66 XT5623001777 Xe Tải 79C14243 Hộ Kinh Doanh Bùi Phương Nam 27/09/2023 27/09/2026 

67 ĐK5623000189 Xe Đầu kéo 79G00364 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH 

TRÂN 27/09/2023 27/09/2026 

68 XT5623001780 Xe Tải 79C06080 Hộ kinh doanh Lê Bá Phước 28/09/2023 28/09/2026 

69 CO5623000130 Xe Container 79H00679 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG GIA 29/09/2023 29/09/2026 

70 CO5623000131 Xe Container 79C04602 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG GIA 29/09/2023 29/09/2026 

71 CO5623000132 Xe Container 79H02283 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG GIA 29/09/2023 29/09/2026 

72 XT5623001781 Xe Tải 79H01948 Nguyễn Vũ Huyền Vy 29/09/2023 29/09/2026 

73 XT5623001782 Xe Tải 79H01026 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Anh Duy 29/09/2023 29/09/2026 

74 XT5623001783 Xe Tải 79C13153 HỘ KINH DOANH HOÀNG NAM TÂN 29/09/2023 29/09/2026 

75 HĐ5625080979 Xe Hợp đồng 79H10104 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI AN BÌNH AN 29/09/2025 29/09/2026 
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